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Họ và tên : …………………   

Lớp: 5 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 17 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Phép nhân 372,84 × 0,01 có kết quả là: 

A. 3,7284 B. 37,284 C. 3728,4 D. 37284 

Câu 2: Các số 52,763; 51,247; 52,673; 51,742 đươc̣ viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 52,763; 52,673; 51,742; 51,247 

B. 52,763; 52,673; 51,247; 51,742 

C. 52,763; 51,742; 52,673; 51,247 

D. 52,673; 52,763; 51,742; 51,247 

Câu 3: Cho: 10 tấn 2kg …… 1,0002tấn. Dấu (> , < , =) thích hơp̣ điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

Câu 4: Cho: 900kg = …… tấn . Số thích hơp̣ điền vào chỗ chấm là: 

A. 
1

900
  

B. 0,9 C. 0,09 D. 0,009 

Câu 5: Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 24dam, chiều rộng bằng  
1

2
  chiều 

dài. Diện tích sân trường dó với đơn vị đo là héc-ta là: 

A. 128 B. 12,8 C. 1,28 D. 0,128 

Câu 6: Chọn câu sai:  

A. 8m2 20dm2 = 8,2m2 B. 51m2 9dm2 = 51,09m2 

C. 2dm2 5cm2 = 2,05dm2 D. 6ha 147m2 = 60,147ha 

Câu 7: Cho: 60,53 +12,475 … 12,475 + 60,53. Dấu (<, >, =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. =  

Câu 8: Tìm y, biết: y – 2,88 = 30,5 + 61,11  

A. y = 49,94 B. y = 9,494 C. y = 94,49 D. y = 944,9 
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1:  

a. Tìm tỉ số phần trăm của 27 và 108. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 b.Tìm tỉ số phần trăm của 1 tạ và 2,5 tấn 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Bài 2: Một người bán hàng được 2 443 200 đồng. Như vậy người đó được lãi 1,8 % giá 

vốn. Hỏi giá vốn người đó bỏ ra mua hàng là bao nhiêu?  

Bài giải 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

Bài 3: Một người mua 500 cái bát, mỗi chục bát giá 40 000 đồng. Khi chuyên chở đã vỡ 

một số cái bát. Mỗi cái bát còn lại người đó bán với giá 5 000 đồng. Tổng số tiền thu 

được vẫn lãi 20% so với số tiền mua bát. Tính số cái bát bị vỡ khi chuyên chở. 

 Bài giải 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 
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………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A A A B C D C C 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1:  

a. Tìm tỉ số phần trăm của 27 và 108. 

Tỉ số % của 27 và 108 là: 

27 : 108 × 100 = 25(%) 

                     Đáp số: 25% 

 

b.Tìm tỉ số phần trăm của 1 tạ và 2,5 tấn 

Đổi 1 tạ = 0,1 tấn 

Tỉ số % của  1 tạ và 2,5 tấn là: 

0,1 : 2,5 × 100 = 4(%) 

                 Đáp số: 4% 

Bài 2:  

Bài giải 

% vốn và lãi là: 

100% + 1,8% = 101,8% 

Giá vốn người đó bỏ ra là: 

2 443 200 ×100 : 101,8 = 2 400 000(đồng) 

                                   Đáp số: 2 400 000 đồng. 

Bài 3:  

Bài giải 

1 cái bát có giá là: 

40 000 : 10 = 4000 (đồng) 

Người đó mua 500 cái bát có giá là: 

500 × 4000 = 2 000 000 (đồng) 

Vì tổng số tiền thu được sau khi bán số bát còn lại vẫn lãi 20% so với số tiền mua bát nên số 

tiền lãi sẽ là: 

2000 000 x 20 : 100 = 400 000 (đồng) 

Vậy số tiền thu được là: 
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2 000 000 + 400 000 = 2 400 000 (đồng) 

 1 cái bát lúc này bán với giá 5000 đồng nên số bát được bán là: 

2400  000 : 5000 = 480 (cái bát) 

Vậy số bát bị vỡ là: 

500 – 480  = 20 (cái bát) 

                                  Đáp số: 20 cái bát. 


